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I. KIẾN THỨC:
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I.CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA MỘT VẬT RẮN:

1.Đinh nghĩa:

Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó.

2.Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến:

Khi vật chuyển động tịnh tiến mọi điểm của vật có cùng gia tốc .

Theo định luật II NiuTơn ,ta có:

Trong đó : 
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là hợp lực của các lực tác dụng lên vật,m là khối lượng của vật

Chiếu phương trình (21.1) lên các trục tọa độ,ta được:

II.CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH:

1.Đặt điểm của chuyển động quay .Tốc độ góc:
- Khi vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật có cùng tốc độ góc ω,gọi là tốc độ góc của vật.

- vật quay đều thì ω = const.Vật quay nhanh dần thì ω tăng dần.Vật quay chậm dần thì ω giảm dần

2.Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục:

a.Thí nghiệm:
thí nghiệm cho thấy: P1>P2 do đó T1>T2
Nếu chọn chiều dương là chiều quay của ròng rọc thì momen toàn phần tác dụng vào ròng rọc là:

M = (T1 – T2)R.Momen này làm cho ròng rọc quay nhanh dần.

b.kết luận:

momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

3.Mức quán tính trong chuển động quay:

- khi tác dụng cùng một momen lực lên các vật khác nhau,tốc độ góc của vật nào tăng chậm hơn thì vật đó có mức quán tính lớn hơn và ngược lại.

- mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và vào sự phân bố khối lương đó đối với trục quay.Khối lương của vật càng lớn và được phân bố càng xa trục quay thì momen quán tính càng lớn và ngược lại.

BÀI TẬP:
1.Đối với vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây đúng:
A. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có momen lực tác dụng lên vật.

B. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vậtt phải đứng yên.

C. Vật quay được là nhờ có momen lực tác dụng lên nó.

D. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại.

2. Một chiếc vành xe đạp phân bố đều khối lượng, có dạng hình tròn tâm C . Trọng tâm của vành nằm tại:

A.một điểm bất kì nằm trên vành xe.

B.một điểm bất kì nằm ngoài vành xe.

C.điểm C

D.mọi điểm của vành xe.

3. Mức quán tính của vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

A. tốc dộ góc của vật.



B. khối lượng của vật.

C. hình dạng và kích thước của vật.

D. vị trí của trục quay.

4. Trong những chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động tịnh tiến

a.Hòn bi lăn trên mặt bàn.

b.Kim đồng hồ đang chạy.

c.Pittong chạy trong ống bơm xe đạp.

d.Trái Đất quay chung quanh trục của nó
5.Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG:

A.Lực có giá qua khối tâm làm vật chuyển động tịnh tiến

B.Lực có giá không qua khối tâm làm vật vừa quay vừa tịnh tiến

C.Khối tâm vật là điểm đặt của trọng lực lên vật

D.Vị trí khối tâm phụ thuộc sự phân bố của vật chất

E.Khối tâm vật luôn nằm trong vật

6.Vật rắn có chuyển động tịnh tiến khi:

A.Hợp lực các lực tác dụng có giá qua khối tâm

B.Hợp lực các lực tác dụng lên vật là một lực không đổi

C.Các lực tác dụng phải đồng phẳng

D.Các lực tác dụng phải đồng qui

E.Các lực tác dụng phải cân bằng với lực ma sát

7.Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG đối với một vật có trục quay cố định

A.Giá của lực đi qua trục quay thì không làm vật quay

B.Giá của lực không qua trục quay sẽ làm vật quay

C.Đại lượng đặc trưng cho tác dụng quay của một lực được gọi là momen lực

D.Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực

E.Đơn vị tính momen lực trong hệ thống đơn vị SI là N.m
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� EMBED Equation.DSMT4  ��� hay � EMBED Equation.DSMT4  ���     (21.1)





Ox :F1X + F2X + …. = ma     (21.2)


0y  : F1Y + F2Y + …..= 0
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